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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /SKHCN-TTr 

V/v lập danh sách lấy phiếu khảo sát 

sự hài lòng của người dân năm 2024 

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 

 

Đồng Nai, ngày         tháng 11 năm 2024 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai 

 

Căn cứ Văn bản số 5084/SNV-CCHC&VTLT ngày 20/11/2024 của Sở Nội 

vụ về hỗ trợ lập danh sách lấy phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân năm 2024, 

Qua rà soát và thống kê, Sở Khoa học và Công nghệ lập, gửi danh sách và 

trả lời phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân năm 2024 theo danh sách chi tiết 

đính kèm. 

Kính gửi Sở Nội vụ tổng hợp./. 

Đính kèm: Phụ lục danh sách lấy phiếu khảo sát. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc và PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTra. 
TTraThang-Dslayphieukhaosat\3b. 
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DANH SÁCH 

Cung cấp thông tin lấy phiếu khảo sát người dân năm 2024 

(Đính kèm theo Văn bản số         /SKHCN-TTr ngày      /11/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

STT 
Họ và tên 

người dân 
Tên thực hiện TTHC Địa chỉ Email Số điện thoại 

Ghi 

chú 

1  Nguyễn Thị Vân  
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của 

tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

van.nguyenthi@aquavietna

m.vn 
0969339039  

2  Lê Hoàng Phúc 

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản 

xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

ntphuongshv@gmail.com 354895683  

3  Ngô Kim Tiên 

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản 

xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

misadofico@gmail.com 0989297847  

4  Nguyễn Phương 

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản 

xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

nt-

phuong@aquavietnam.vn 
0932785715  

5  
Nguyễn Lê 

Thành Tiến 

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản 

xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

Thanhtiencfc@gmail.com 0857606543  

6  
Trần Hoàng 

Thiên Kim 

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản 

xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

thien-

kim.tran@totalenergies.co

m 

0983639367  

7  
Phan Trịnh Anh 

Tuấn 

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản 

xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

rd1@ktg.com.vn 0976857470  
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8  Lê Đình Nhất 
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp 

chuẩn của tổ chức chứng nhận 

dinhnhat41ktm@gmail.co

m 
0932623558  

9  
Nguyễn Thị 

Phương 

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp 

chuẩn của tổ chức chứng nhận 
inhphatbill@gmail.com 0934954871  

10  
Võ Thái Diễm 

Thuý 

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp 

chuẩn của tổ chức chứng nhận 

DIEMTHUY0607@GMAI

L.COM 
0907671986  

11  
 Hà Thị Phương 

Thảo 

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp 

chuẩn của tổ chức chứng nhận 

thao.haphuong92@gmail.c

om 
0374590480  

12  
Trần Nguyễn 

Thảo Nguyên 

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp 

chuẩn của tổ chức chứng nhận 

trannguyenthaonguyen@ 

ymyceramic.com.vn 
0985 665 564  

13  Đinh Văn Dũng 
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp 

chuẩn của tổ chức chứng nhận 
Dinhvandung@ 

ymyceramic.com.vn 
0974 147 038  

14  
Trần Phương 

Thanh Trúc 

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp 

chuẩn của tổ chức chứng nhận 
nhungnph@matrixcc.com.v

n 
0898652119  

15  Lê Diệu Linh 
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp 

chuẩn của tổ chức chứng nhận 
kingcatpaint.ql02@gmail.c

om 
0368725364  

16  
Hồng Phụng 

Diễm 

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp 

chuẩn của tổ chức chứng nhận 
thumuakingcat@gmail.com 0367983926  

17  Tằng Sâu Bình 
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp 

chuẩn của tổ chức chứng nhận 
kingcatpaint.com@gmail.c

om 
0357672034  

18  Trần Ngọc Công 
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế 
phonghanhchinh@bvquoct

edongnai.com 
0848241089  

19  Phạm Hồng Nhi 
Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an 

toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) 
nhixray0109@gmai.com 0943974138  

20  
Trần Văn Hùng 

Trần Văn Hùng 

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế 
pkdkyduochoanhao@gmail

.com 
0868226115  
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21  
Nguyễn Mạnh 

Trưởng 

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế 
tamysaigon2019@gmail.co

m 
0865248356  

22  
Nguyễn Thành 

Hiệp 

Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn đoán trong y tế 
tambinhanphuhuu.kt@gma

il.com 
0983019283  

23  Lê Hải Tần 
Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn đoán trong y tế 
thanhtamdnclinic@gmail.c

om 
0989792817  

24  
Nguyễn Xuân 

Thịnh 

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế 
thinhngo81@gmail.com 0916068859  

25  Trương Thị Huế 
Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn đoán trong y tế 
thanhhuepkab@gmail.com 0988971130  

26  
Nguyễn Đình 

Dương 

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn đoán trong y tế 
vietydentalclinic@gmail.co

m 
0947722988  

27  
Đinh Ngọc 

Mạnh 

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn đoán trong y tế 
ngocmanh782013@gmai.c

om 
0902840512  

28  Vũ Phương Phi 
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế 
dsphi7b@gmail.com 0988188279  

29  Phan Duy Cảnh 
Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an 

toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) 
nganduongkiet@gmail.com 0945452294  

30  
Thái Thị 

Phượng 

Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an 

toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) 
thaithiphuong.y@gmail.co

m 
0349738267  

31  Mai Văn Vinh 
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế 
maivanvinhhctd@gmail.co

m 
0963987487  

32  Đỗ Minh Mẫn 
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế 
nddnminhmanxray@gmail.

com 
0978061068  

33  Trịnh Minh Hậu 
Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an 

toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) 
tmhauktvxq@gmail.com 0394243002  
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34  
Trần Thị Thanh 

Thúy 

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế. 
bh.pkdkanphucsaigon@gm

ail.com 
0937423459  

35  
Nguyễn Cửu 

Quốc Vinh 

Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an 

toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) 
vinh219281@gmail.com 0986001050  

36  
Vũ Thị Hoàng 

Yến 

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế. 
bvshingmarktbyt@gmail.c

om 
0916830110  

37  Nguyễn Tấn Đạt 
Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn đoán trong y tế 
Datannguyen@outlook.co

m 
0902784126  

38  
Trần Văn 

Phương 

Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an 

toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) 
tvphuong.senhongdongthap

@gmail.com 
0768070997  

39  
Phan Khắc 

Phùng 

Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn đoán trong y tế 
phungdrviethuong@gmail.

com 
0937111286  

40  
Trịnh Nguyên 

Quang 

Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an 

toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) 
drtrinhnguyenquang@gmai

l.com 
0703096009  

41  Lý Tấn Sĩ 
Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an 

toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế). 
lytansi46@gmail.com 0387080070  

42  Đinh Thị Tú 
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế. 
nkcnmaikhoi@gmail.com 0902181839  

43  Phương Uyên 

Thủ tục xác định dự án đầu tư có hoặc không sử dụng công nghệ lạc hậu, 

tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên (trừ 

trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ) 

phuong_uyen.doan_hoang

@murata.com 
0367050624  

44  
Dương Quang 

Trường 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội 

dung chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền 

của Bộ Khoa học và Công nghệ) 

dqtruong08@gmail.com 0916705252  

45  Trần Văn Trung 
Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của 

tổ chức khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) 
tvtrung1135@gmail.com 0362212091  
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46  
Nguyễn Trọng 

Tài 

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 

tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Trongtaiqo@gmail.com 0969869260  

47  Trịnh Hồng Lân 

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 

tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

vtbaokim@gmail.com 0919990595  

48  
Nguyễn Thanh 

Sơn 

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 

tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

nckh@lhu.edu.vn 0937535378  

49  Lê Minh Tấn 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội 

dung chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền 

của Bộ Khoa học và Công nghệ) 

ailinh.duong@henkel.com 0336761468  

50  
Đoàn Ngọc 

Phương Thảo 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội 

dung chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền 

của Bộ Khoa học và Công nghệ) 

thao.doan@rv-health.com 0394081046  

51  
Hoàng Thị 

Thanh Hoa 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội 

dung chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền 

của Bộ Khoa học và Công nghệ) 

accountant.fv@figla.co.jp 0918504702  

52  
Huỳnh Thị Bích 

Hiền 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ 

những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) 
htbhien08@gmail.com 0937558851  

53  
Nguyễn Xuân 

Biều 

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế 
phongkhamthienan2024@g

mail.com 
0977880055  

54  
Nguyễn Như 

Thạch 

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế 
drthach@namthanhphatclin

ic.com 
0888470789  

https://skhcn.dongnai.gov.vn/
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55  
Nguyễn Tiến 

Dũng 

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản 

xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

dungnguyen@sacom.com.v

n 
0908675446  

56  Phạm Kim Ngân 
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp 

chuẩn của tổ chức chứng nhận 
phamngan8293@gmail.co

m 
0786562782  

57  
Trần Phương 

Thanh Trúc 

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp 

chuẩn của tổ chức chứng nhận 
nhungnph@matrixcc.com.v

n 
0898652119  

58  
Nguyễn Xuân 

Nghị 

Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an 

toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) 
phusannhisaigon5@gmail.c

om 
0983782846  

59  Lê Ngọc Tú 
Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an 

toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) 
william@symy.com.vn 0909000909  

60  
Nguyễn Văn 

Cường 

Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an 

toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) 
nguyencuong280981@gma

il.com 
0989419886  
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